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Xây dựng cầu đườngChuyên ngành

Đại họcBậc đào tạo D14CD2:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD14:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

SBVL1 (3.0)CHCS2 (2.0)GDTC3 (2.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

0.0F1.70.04.30.0F3.13.82.03.0B7.00.0F2.40.06.02.080.75BáchTrương Tiến14DQ58020500411

1.0D4.42.57.31.0D4.03.05.53.5B+7.70.0F3.50.58.02.141.66BìnhĐỗ Minh14DQ58020500422

3.0B7.46.09.52.5C+6.87.36.03.5B+7.72.0C5.64.08.02.962.91CươngNguyễn Quốc14DQ58020500833

1.5D+4.52.87.00.0F3.63.04.52.5C+6.90.0F3.82.06.52.231.72DanhVõ Thanh14DQ58020500444

1.5D+5.33.38.31.0D4.43.06.52.5C+6.91.0D4.02.07.02.071.66ĐạtPhạm Tiến14DQ58020500065

1.0D4.24.53.80.0F2.50.55.52.5C+6.90.0F3.01.06.01.520.94ĐạtTrương Huy14DQ58020500456

2.0C5.54.37.31.5D+4.73.07.33.0B7.12.5C+6.45.08.52.311.97ĐượcPhan Thúc14DQ58020500467

2.0C5.84.87.30.0F3.21.06.52.5C+6.71.0D4.02.07.02.291.94HảiPhạm Tấn14DQ58020500478

3.0B7.46.09.53.5B+7.57.37.83.5B+7.71.5D+4.83.07.52.973.25HiệpMai Văn14DQ58020500489

2.5C+6.15.86.50.0F3.92.36.32.5C+6.31.5D+4.63.07.02.452.28HoàiPhạm Đình14DQ580205004910

1.5D+4.74.05.81.5D+5.14.56.02.5C+6.01.5D+5.03.08.02.071.81HoàngNguyễn Đình14DQ580205010511

1.0D4.43.06.51.5D+4.62.87.33.0B7.10.0F2.60.06.52.201.75HoàngNguyễn Phước14DQ580205005012

2.5C+6.54.59.52.0C5.54.07.83.5B+8.03.5B+7.87.09.02.843.03HùngTrần Minh14DQ580205007913

0.0F3.94.82.51.0D4.33.06.31.5D+5.20.0F3.10.57.02.751.47HùngTrần Tứ14DQ580205005314

4.0A+9.08.310.04.0A8.58.58.53.0B7.41.5D+5.44.07.53.393.33HướngHuỳnh Duy14DQ580205005415

3.5B+8.47.89.32.0C5.64.86.83.5B+7.81.5D+4.63.07.02.812.69KhánhĐặng Vĩnh14DQ580205009916
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

SBVL1 (3.0)CHCS2 (2.0)GDTC3 (2.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

1.5D+5.44.56.80.0F3.82.55.83.5B+8.00.0F3.91.08.12.571.94KhảiTăng Ngọc14DQ580205005517

1.5D+5.33.87.51.0D4.02.56.33.0B7.10.0F2.80.07.02.481.92KỳNguyễn Anh14DQ580205005618

0.0F3.72.35.81.0D4.43.36.03.5B+8.00.0F2.80.07.02.321.53LânTrần Đức14DQ580205012119

1.5D+5.34.07.30.0F3.92.56.03.5B+8.00.0F3.81.08.02.241.64LinhNgô Chí14DQ580205012320

0.0F3.20.08.01.5D+4.62.87.33.5B+7.64.0A8.89.08.52.442.19LĩnhTrần Văn14DQ580205005721

2.5C+6.55.08.81.0D4.02.07.03.5B+7.60.0F3.62.06.02.562.06LuyệnĐoàn Duy14DQ580205005822

0.0F3.10.07.83.5B+7.87.38.51.5D+5.30.0F3.41.07.02.951.94LươngNguyễn Thành14DQ580205008923

3.5B+8.06.89.82.5C+6.85.88.32.5C+6.33.5B+8.17.59.02.843.03LựcNguyễn Tấn14DQ580205008724

0.0F3.82.85.31.0D4.44.34.53.5B+7.51.5D+4.73.56.52.361.88NgộLê Hoàng14DQ580205005925

2.0C5.75.06.81.5D+5.25.05.53.5B+7.50.0F3.21.06.52.172.03PhúĐoàn Ngọc14DQ580205009126

1.0D4.43.55.82.0C5.54.37.33.5B+7.50.0F3.81.08.02.471.89QuangTrần Minh14DQ580205009527

2.5C+6.24.09.51.5D+5.43.58.33.5B+7.72.5C+6.25.08.02.762.50QuốcNguyễn Văn14DQ580205006028

2.5C+6.24.39.01.5D+5.44.37.02.5C+6.92.5C+6.45.08.52.602.33SangNguyễn Linh14DQ580205006229

2.0C5.54.86.50.0F3.72.06.32.5C+6.50.0F3.41.07.02.491.94TàiNguyễn Tấn14DQ580205010330

0.0F3.62.35.50.0F3.52.05.83.5B+7.71.0D4.32.57.02.431.59TâmNguyễn Huỳnh14DQ580205006531

4.0A+9.99.810.04.0A+9.08.310.03.5B+7.73.5B+7.77.58.03.523.69TầnVõ Văn14DQ580205006632

0.0F2.90.07.32.0C5.85.56.33.5B+7.71.5D+4.63.07.02.572.19ThắngDương Văn14DQ580205010933

0.0F3.92.56.00.0F3.41.85.81.5D+5.40.0F3.61.07.52.071.28ThắngNguyễn Minh14DQ580205006834

2.5C+6.14.09.31.5D+4.93.07.83.5B+7.72.5C+6.86.08.02.602.64ThịnhHứa Quốc14DQ580205010135

1.5D+4.52.37.82.0C5.85.07.03.5B+8.10.0F2.60.06.52.332.03ThọBùi Thành14DQ580205006936

3.5B+7.86.310.02.5C+6.95.88.53.5B+7.72.5C+6.25.08.03.233.08ThưLê Huỳnh14DQ580205010637

0.0F0.00.00.00.0F0.00.00.00.0F0.00.0F0.00.00.01.920.00ThứcMai Anh14DQ580205007038

2.5C+6.26.06.51.5D+4.94.35.82.5C+6.30.0F3.93.05.32.731.69TiếnNguyễn Hữu14DQ580205007139

2.0C5.74.87.02.5C+6.45.87.33.5B+8.30.0F3.41.07.03.172.44ToànNguyễn Văn14DQ580205007240

2.5C+6.45.08.51.5D+5.34.56.53.5B+8.31.5D+5.23.08.52.732.56TuânPhạm14DQ580205007441
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Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

SBVL1 (3.0)CHCS2 (2.0)GDTC3 (2.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

1.0D4.33.06.31.0D4.02.56.33.5B+7.50.0F2.80.07.02.281.86TuấnNguyễn Minh Nhật14DQ580205007542

2.5C+6.14.38.81.0D4.22.07.53.5B+7.61.5D+5.44.07.52.512.39TuyênTrấn Văn14DQ580205007743

2.5C+6.65.58.30.0F3.52.05.83.5B+8.31.0D4.22.07.52.752.31TúHồ Minh14DQ580205007344

0.0F0.00.00.00.0F0.00.00.02.5C+6.10.0F2.71.05.32.081.13VinhHuỳnh Trọng14DQ580205007845

2.0C5.53.58.50.0F3.82.06.53.5B+7.63.0B7.47.08.02.702.44VinhNgô Thành14DQ580205009346

0.0F2.40.06.00.0F3.42.05.52.5C+6.40.0F3.91.57.52.331.47VũNguyễn Anh14DQ580205008547

2.5C+6.15.07.82.0C5.55.55.53.5B+8.11.5D+5.03.08.02.552.56ChiếnĐoàn Công13DQ580205005548

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

48
Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...
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